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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #10 
(trích từ sách “Tiếng Nước Tôi”) 

 

** Ghi chú: 
Tuần sau là lễ Tạ Ơn, các em sẽ được nghỉ học. Nhưng xin phụ huynh 
cũng giúp các em là bài và học bài cho đầy đủ. Cảm ơn 

 
 

Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

Tập Đọc và Tập Viết 
(Giúp các em tập viết và tập đọc các câu sau đây) 

1. Con gà bới đất 

__________________________________________________ 

2. Con vịt lội nước 

__________________________________________________ 

3. Con công xòe lông 

__________________________________________________ 

 

Đồng Nghĩa 
(Giúp các em học thuộc những chữ đồng nghĩa sau đây.  Cho các em tập viết và tập đọc 
cho thuộc.) 

1. Bới = Xới 

2. Lội = Bơi 

3. Xòe = Mở 

 
Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em 
chỉ vào những chữ đang đọc.) 
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“Đâu mất rồi?” chú gấu 
nâu nhỏ hỏi. 

 

“Mẹ của mình đâu rồi?” 

 

“Bố của mình đâu rồi?” 

 

“Nhà của mình đâu rồi?” 

 

“Giường của mình đâu 
rồi?” 

 

“Hũ mật của mình đâu 
rồi?” 

 

“Mình ở đâu thế này?” 
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“Mình bị lạc.  Các bạn có 
thể giúp mình được 
không?” 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 
 

1. Ai là nhân vật chính trong 
truyện? 
a. Con gấu nâu. 
b. Con thỏ. 
c. Hai con chim. 

2. Chuyện gì xảy ra cho con gấu 
nâu? 
a. Gấu bị lạc. 
b. Gấu bị mất giường. 
c. Gấu đi tìm mẹ. 

3.  Cuối cùng gấu đã làm gì? 
a. Gấu bỏ chạy. 
b. Gấu khóc. 
c. Gấu tìm sự giúp đỡ. 

4.  Nếu bị lạc, em nên làm gì? 
a. Đứng một chỗ. 
b. Khóc. 
c. Tìm cảnh sát. 

 
Hãy vẽ hình nói lên cảm giác của em khi bị lạc. 
 

 
 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


